	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019)
(Kèm theo Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019)

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

I. Kết quả xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý hoàn thiện các văn bản, chính sách, đề án phục vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020
II. Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến năm 2020” 

III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện (Phụ lục 1).
2. Công tác quán triệt, tập huấn, truyền thông.
3. Công tác khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện.
4. Nguồn lực thực hiện (phân công nhiệm vụ, đầu mối tham mưu; bố trí kinh phí thực hiện) (Phụ lục 2).
5. Công tác phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ (Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới cùng cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận…).
6. Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Phụ lục 3).
IV. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, vướng mắc

a) Tồn tại, khó khăn, vướng mắc về tổ chức thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg (về chỉ đạo, điều hành, phối hợp, nguồn lực thực hiện…)
b) Vướng mắc về thể chế (nếu có) trong thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
2.2. Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế
a) Nguyên nhân khách quan

b) Nguyên nhân chủ quan
3. Bài học kinh nghiệm
4. Kiến nghị, đề xuất
Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020-2025
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể

II. Nhiệm vụ trọng tâm
III. Giải pháp thực hiện

Phụ lục 1
Ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017 – 2019)

(Kèm theo Đề cương báo cáo) 
	Stt
	Địa phương
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	Kế hoạch
	Công văn
	Văn bản khác
	Kế hoạch
	Công văn
	Văn bản khác
	Kế hoạch
	Công văn
	Văn bản khác

	1
	Tỉnh/thành phố:….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
(Kèm theo Đề cương báo cáo) 

	Stt
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Kinh phí từ nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
	
	
	

	1.1
	Sở Tư pháp
	
	
	

	1.2
	Phòng Tư pháp cấp huyện
	
	
	

	1.3
	UBND cấp xã
	
	
	

	2
	Kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	
	
	

	2.1
	Sở Tư pháp
	
	
	

	2.2
	Phòng Tư pháp cấp huyện
	
	
	

	2.3
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	
	
	

	3
	Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có)
	
	
	

	3.1
	Sở Tư pháp
	
	
	

	3.2
	Phòng Tư pháp cấp huyện
	
	
	

	3.3
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	
	
	


Phụ lục 3
Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017 - 2018)
(Kèm theo Đề cương báo cáo) 

	Stt
	Địa phương
	Năm 2017
	Năm 2018

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Tổng số đơn vị cấp xã
	Trong đó
	Tổng số đơn vị cấp xã
	Trong đó

	
	
	
	Số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
	Số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được công nhận đạt nông thôn mới
	Số phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Số thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	
	Số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được công nhận đạt nông thôn mới 
	Số phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
	Số thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

	1
	Tỉnh/Thành phố: …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phố  B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Ghi rõ số, tên Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật





4

